
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:  3712     /QĐ-UBND    B ̀nh Thuâṇ, ngày  31    tháng 12 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH                                                                                                                             
Về việc hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động  

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 
 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 
2015;  

 Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính 
phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19;  

 Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  

 Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-
19; 

 Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 
7 năm 2021 của Chính phủ; 
 Căn cứ Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, ngày 06/11/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 
ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số 
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 126/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 Điều 1. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không 
đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 38 người, trong đó, có 06 lao động đang 
nuôi con đẻ chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ 
em (Có danh sách kèm theo). 
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- Tổng số tiền hỗ trợ: 147.980.000 đồng (bằng chữ: Một trăm bốn mươi 
bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám 

đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 
- Chủ tic̣h, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Lưu: VT, KGVXNV, Việt. 
 
 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 

 

 

        
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Trần Thị Mai Thi 260750666 4603000082
xác định 

thời hạn

tháng 

09/2020
không 

Trường Tiểu 

Học Xuân An
        3.710.000 

Trần Thị Mai Thi; 0104200421; 

Ngân hàng Đông Á - CN Bình 

Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

31/05/2021

2 Trần Thị Thanh Phương 261092685 6013009215
Xác định 

thời hạn

Tháng 

06/2016
Không

Trường Mẫu 

Giáo Mũi Né
X         4.710.000 

Trần Thị Thanh Phương, 

050047506309, Ngân hàng 

Sacombank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

3 Trần Thị Loan 060182012927 6013009514
Xác định 

thời hạn

Tháng 

12/2013
Không

Trường Mẫu 

Giáo Mũi Né
        3.710.000 

Trần Thị Loan, 050047505973, 

Ngân hàng Sacombank, CN Bình 

Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

4 Phạm Thị Thơ 261164772 6020012967
Xác định 

thời hạn

Tháng 

01/2019
Không

Trường Mẫu 

Giáo Mũi Né
X         4.710.000 

Phạm Thị Thơ, 050095343403, 

Ngân hàng Sacombank, CN Bình 

Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

5 Trần Thị Kim Tuyết 260831967 6011014007
Xác định 

thời hạn

Tháng 

08/2016
Không

Trường Mẫu 

Giáo Mũi Né
        3.710.000 

Trần Thị Kim Tuyết, 

050055900938, Ngân hàng 

Sacombank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

6 Nguyễn Thị Huỳnh Mai 260589955 6015002200
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Mũi Né
        3.710.000 

Nguyễn Thị Huỳnh Mai, 

050047505957, Ngân hàng 

Sacombank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

(Kèm theo Quyết định số:   3712  /QĐ-UBND ngày    31  /12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

7 Nguyễn Thị Thu Dung 260832124 6014009688
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Mũi Né
        3.710.000 

Nguyễn Thị Thu Dung, 

050068184093, Ngân hàng 

Sacombank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

8 Nguyễn Thị Thủy Triều 261037060 6014002376
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Tiến Lợi
        3.710.000 

Nguyễn Thị Thủy Triều, 

61110000315947, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

9 Huỳnh Thị Ngọc Hiếu 060188008057 6021377272
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Tiến Lợi
X         4.710.000 

Huỳnh Thị Ngọc Hiếu, 

61110000477245, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

10 Nguyễn Thị Đan Xuân 060186006420 6020205151
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Tiến Lợi
        3.710.000 

Nguyễn Thị Đan Xuân, 

61110000515695, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

11 Trần Thị Hoàng Yến 230710100 6020174105
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Tiến Lợi
        3.710.000 

Trần Thị Hoàng Yến, 

19035946306011, Ngân hàng 

TMCP Kỹ Thương, CN Bình 

Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

12 Nguyễn Tố Nguyên 261381590 6012009701
Xác định 

thời hạn

Tháng 

08/2019
Không

Công ty CP 

TMDL Dốc Đá 

Phú Hài

X         4.710.000 

Nguyễn Tố Nguyên, 

0621000454636, Ngân hàng 

Vietcombank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/08/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

13 Nguyễn Ngọc Cường 260558211 6014001608
Xác định 

thời hạn

Tháng 

06/2020
Không

Công ty CP Bến 

Thành - Mũi Né
        3.710.000 

Nguyễn Ngọc Cường, 

0621000412165, Ngân hàng 

Vietcombank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

15/07/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

14 Hồ Thị Kim Loan 260850567 6020021380
Xác định 

thời hạn

Tháng 

01/2020
Không

Trường THCS 

Nguyễn Thông
        3.710.000 

Hồ Thị Kim Loan, 

61110000517503, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

15 Vương Thị Lệ Thủy 060170004548 4606001827
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Hưng Long I
        3.710.000 

Vương Thị Lệ Thủy, 

61110000281455, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

20/05/2021

16
Lê Nguyễn Thùy Hồng 

Hương
260956170 4607003145

Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường TH 

Hưng Long I
        3.710.000 

Lê Nguyễn Thùy Hồng Hương, 

61110000281215, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

20/05/2021

17 Trần Thị Thanh Ngân 060198000640 6020722881
Xác định 

thời hạn

Tháng 

06/2020
Không

Trường Mầm 

Non Tom & 

Jerry

        3.710.000 

Trần Thị Thanh Ngân, 

4810215062990, Ngân hàng 

Nông Nghiệp và Phát Triển Nông 

Thôn Agribank, CN Hàm Thuận 

Bắc

Quyết định thôi 

việc từ 

01/09/2021

18 Võ Thị Kim Thoa 261208321 6016007075
Xác định 

thời hạn

Tháng 

06/2020
Không

Trường Mầm 

Non Tom & 

Jerry

X         5.710.000 

Võ Thị Kim Thoa, 

4810205170787, Ngân hàng 

Nông Nghiệp và Phát Triển Nông 

Thôn Agribank, CN Hàm Thuận 

Bắc

Quyết định thôi 

việc từ 

01/6/2021; 02 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi

19 Đinh Thị Ngọc Lan 260720328 4606001837
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2015
Không

Trường TH Phú 

Thủy I
        3.710.000 

Đinh Thị Ngọc Lan, 

4803215003682, Ngân hàng 

Nông Nghiệp và Phát Triển Nông 

Thôn Agribank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

20 Nguyễn Thị Trâm Ny 261084625 6011002077
Xác định 

thời hạn

Tháng 

01/2021
Không

Công ty TNHH 

AN DƯƠNG 

PHÁT

X         4.710.000 

Nguyễn Thị Trâm Ny, 

61110000540101, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/10/2021; 01 

con đẻ chưa đủ 

06 tuổi



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

21 Phạm Tuấn Ánh 261544454 6020015591
Xác định 

thời hạn

Tháng 

02/2018
Không

Công ty TNHH 

NOVA Phan 

Thiết

        3.710.000 

Phạm Tuấn Ánh, 

0721000613940, Ngân hàng 

Vietcombank, CN Hồ Chí Minh

Quyết định thôi 

việc từ 

29/07/2021

22 Ngô Thị Minh Thư 261168184 6014007603
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020

Tháng 

11/2020 đến 

Tháng 

08/2021

Công Ty TNHH 

Hoàng Uyển
        3.710.000 

Ngô Thị Minh Thư, 

0621000414137, Ngân hàng 

Vietcombank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/09/2021

23 Nguyễn Thị Hằng 260931074 6012002715
Xác định 

thời hạn

Tháng 

04/2014
Không

Trường Mẫu 

Giáo Mũi Né
        3.710.000 

Nguyễn Thị Hằng, 

050047517246, Ngân hàng 

Sacombank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

24 Võ Thị Ngọc Nga 060166000462 6011007639
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Đức Nghĩa
        3.710.000 

Võ Thị Ngọc Nga, 

61110000245390, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

25 Cao Thị Nhớ 060185001159 6010007444
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Đức Nghĩa
        3.710.000 

Cao Thị Nhớ, 61110000169311, 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam BIDV, CN Bình 

Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

26 Lý Thị Kim Loan 261639451 6015002490
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Phong 

Nẫm

        3.710.000 

Lý Thị Kim Loan, 

050049549927, Ngân hàng 

Sacombank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

27 Nguyễn Thị Nhân 261029490 6016003991
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Phong 

Nẫm

        3.710.000 

Nguyễn Thị Nhân, 

050066924881, Ngân hàng 

Sacombank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

28 Nguyễn Thị Thanh 261167836 6012009787
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Đức Long
        3.710.000 

Nguyễn Thị Thanh, 

61110000371222, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

29 Nguyễn Thị Thanh Bạch 060169004128 4606001468
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo 19/5
        3.710.000 

Nguyễn Thị Thanh Bạch, 

61110000295146, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

30 Phạm Thị Thúy Hồng 060180009742 4605001446
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo 19/5
        3.710.000 

Phạm Thị Thúy Hồng, 

61110000171237, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ 

01/06/2021

31 Nguyễn Thị Ngọc Mẫn 060181007485 6016003924
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Đức Thắng
        3.710.000 

Nguyễn Thị Ngọc Mẫn, 

050121005521, Ngân hàng 

Sacombank, CN Bình Thuận

Biên bản 

nghiệm thu hợp 

đồng từ 

31/052021

32 Ngô Thị Vẹn 261407788 6010001434
Xác định 

thời hạn

Tháng 

08/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Đức Thắng
        3.710.000 

Ngô Thị Vẹn, 050047022190, 

Ngân hàng Sacombank, CN Bình 

Thuận

Biên bản 

nghiệm thu hợp 

đồng từ 

31/052021

33 Trần Thị Ánh Tuyết 260927569 6020138026
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Đức Thắng
        3.710.000 

Trần Thị Ánh Tuyết, 

050094302835, Ngân hàng 

Sacombank, CN Bình Thuận

Biên bản 

nghiệm thu hợp 

đồng từ 

31/052021

34 Hồ Thị Minh Quanh 261660599 6013009282
Xác định 

thời hạn

Tháng 

08/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Đức Thắng
        3.710.000 

Hồ Thị Minh Quanh, 

050110155708, Ngân hàng 

Sacombank, CN Phan Thiết

Biên bản 

nghiệm thu hợp 

đồng từ 

31/052021



Đang 

mang 

thai/Đang 

nuôi con 

nhỏ (nếu 

có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú
SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước

Số sổ bảo 

hiểm

Loại 

Hợp 

đồng lao 

động

Thời

điểm

bắt đầu

thực

hiện

HĐLĐ

Thời gian

tạm hoãn

HĐLĐ/nghỉ

không

lương (từ

ngày/tháng/ 

năm đến

ngày/tháng/

năm)

Tên cơ sở làm 

việc

35 Nguyễn Thị Bích Hằng 060177007890 6020010372
Xác định 

thời hạn

Tháng 

08/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Đức Thắng
        3.710.000 

Nguyễn Thị Bích Hằng, 

050104101434, Ngân hàng 

Sacombank, CN Bình Thuận

Biên bản 

nghiệm thu hợp 

đồng từ 

31/052021

36 Lê Thị Thảo 261015856 6020738877
Xác định 

thời hạn

Tháng 

09/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Đức Thắng
        3.710.000 

Lê Thị Thảo, 050121000056, 

Ngân hàng Sacombank, CN Bình 

Thuận

Biên bản 

nghiệm thu hợp 

đồng từ 

31/052021

37 Nguyễn Thị Thu Liên 260985121 6011007264
Xác định 

thời hạn

Tháng 

12/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Đức Nghĩa
        3.710.000 

Nguyễn Thị Thu Liên, 

61110000245381, Ngân hàng 

TMCP Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam BIDV, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ ngày 

01/6/2021

38 Nguyễn Trần Kim Thoa 261545601 6020203927
Xác định 

thời hạn

Tháng 

12/2020
Không

Trường Mẫu 

Giáo Tiến 

Thành

        3.710.000 

Nguyễn Trần Kim Thoa, 

050124786662 Ngân hàng 

Sacombank, CN Bình Thuận

Quyết định thôi 

việc từ ngày 

01/6/2021

    147.980.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 38 người ; Số tiền: 147.980.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bảy triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng

Tổng cộng




